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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
(năm 2020) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tháp B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, 
quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.   

- Điện thoại: (84.4) 62588555 - Fax: (84.4) 62566966 - Email: info@thanglonginvestgroup.vn.  

- Vốn điều lệ: 909.153.040.000 đồng (Chín trăm linh chín tỷ, một trăm năm ba triệu, không trăm 
bốn mươi nghìn đồng) 

- Mã chứng khoán: TIG 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định. Ngày Nội dung 

1 246/2020/NQ – ĐHĐCĐ 29/06/2020 
Nghị quyết thông qua các Báo cáo, 
Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 

2020 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Stt 
Thành 
viên 

HĐQT 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Ông 
Nguyễn 

Phúc 
Long 

 

Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT điều 
hành) 

29/04/2011  

2 Ông Lê 
Văn 
Châu 

Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 
lập) 

29/04/2011  

3 Ông Trần 
Xuân Đại 

Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên quản trị 

 29/06/2020 



 

 

Thắng điều hành) 

4 Bà Hồ 
Thanh 
Hương 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

 29/06/2020 

5 Nguyễn 
Viết Việt 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 
lập) 

15/05/2018  

6 Hồ Ngọc 
Hải 

Thành viên Hội đồng 
quản trị (Thành viên 
HĐQT điều hành) 

29/06/2020  

7 Đào Thị 
Thanh 

Thành viên HĐQT 
(Thành viên HĐQT điều 

hành) 

29/06/2020  

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị 

Stt  Thành 
viên 

HĐQT 

Chức vụ Số buổi họp 
HĐQT tham 

dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 

Lý do không tham 
dự họp 

1 Ông 
Nguyễn 

Phúc 
Long 

 

Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT điều 
hành) 

8/8 100%  

2 Ông Lê 
Văn 
Châu 

Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 
lập) 

8/8 100%  

3 Ông Trần 
Xuân Đại 

Thắng 

Phó Chủ tịch HĐQT 

(Thành viên quản trị 
điều hành) 

4/8 100%  

4 Bà Hồ 
Thanh 
Hương 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

4/8 100%  

5 Nguyễn 
Viết Việt 

Thành viên HĐQT 

(Thành viên HĐQT độc 
lập) 

8/8 100%  

6 Hồ Ngọc 
Hải 

Thành viên Hội đồng 
quản trị (Thành viên 
HĐQT điều hành) 

4/8 100%  

7 Đào Thị Thành viên HĐQT 4/8 100%  



 

 

Thanh (Thành viên HĐQT điều 
hành) 

 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: 

Hội đồng quản trị thường xuyên bám sát các hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực, địa bàn 

dự án của Công ty, trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý triển khai 

thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

định hướng chiến lược phát triển các dự án, công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn vốn, quản 

lý chi phí; công tác đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án;….Các thành viên Hội đồng 

quản trị thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, bám sát hoạt đồng quản 

lý điều hành, đồng thời trực tiếp hỗ trợ, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều công việc cấp bách, 

quan trọng trong tất cả các mảng hoạt động của Công ty, phối hợp với Ban kiểm soát Công ty 

kiểm tra các vấn đề: 

+ Triển khai các công việc liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2020. 

+ Giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc quyết toán thuế, lập Báo cáo thường niên, Báo 

cáo quản trị Công ty năm 2019; báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2020; 

+ Góp vốn thành lập Công ty con; công ty liên kết. 

+ Đầu tư, nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty con, công ty liên kết. 

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020. 

+ Triển khai một số dự án trọng điểm của Công ty. Liên danh, liên kết hợp tác đầu tư, tìm kiếm 

thị trường mới và đa dạng hoá ngành nghề. 

 Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát, các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản của HĐQT 

đều được đồng thời gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của thành viên Ban 

Kiểm soát. Các công tác mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Kiểm soát, Ban điều 

hành và Công ty kiểm toán cũng được HĐQT tạo điều kiện và chỉ đạo để Ban điều hành cung 

cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cho Ban Kiểm soát, Công ty kiểm toán… nhanh 

chóng phát hành báo cáo tài chính Công ty mẹ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán; báo 

cáo tài chính các quý; báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 để kịp công bố thông tin 

theo quy định của UBCKNN. 

+ Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới 

UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam (VSD) các hoạt động của Công ty theo quy định. 

+ Trong công tác quan hệ cổ đông: HĐQT Công ty luôn thông tin kịp thời các hoạt động, sự 

kiện của Công ty đến với các cổ đông qua Website Công ty, công bố thông tin… Trong đó có 



 

 

các sự kiện tiêu biểu như báo cáo tài chính, quản trị Công ty, ký kết các hợp đồng kinh tế, 

tình hình thực hiện các dự án và các hoạt động khác của Công ty. 

 Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện chế độ, chính sách, các quy định của 

nhà nước đối với người lao động để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của CBNV và các chế độ 

tăng lương, phụ cấp cho người lao động. Thực hiện tốt các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với 

người lao động như đóng BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thăm hỏi gia đình có hoàn cảnh đặc 

biệt trong Công ty. 

+ Năm 2020, HĐQT họp định kỳ để đánh giá tình hình hoạt động và thông qua kế hoạch công 

tác của HĐQT, chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; 

đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với tình hình hoạt động kinh doanh Công ty trong Quý. 

Ngoài phiên họp định kỳ, HĐQT đã họp một số phiên bất thường để thảo luận và cho ý kiến 

về các công việc cấp bách có liên quan đến hoạt động kinh doanh, triển khai các dự án trọng 

điểm của Công ty, kiện toán công tác tổ chức và quản trị Công ty. Năm 2020, HĐQT đã 

thông qua và ban hành 08 Nghị quyết và Quyết định thuộc thẩm quyền HĐQT. Đối với 

những Nghị quyết; quyết định của HĐQT thuộc diện phải công bố thông tin theo quy định, 

HĐQT Công ty cũng thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đúng thời hạn quy định.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: 

 Ban Thư ký Công ty đóng vai trò giúp việc tích cực cho các thành viên HĐQT, đảm bảo việc 

tổ chức các cuộc họp HĐQT được thực hiện theo đúng thể thức và các Nghị quyết của HĐQT 

được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

 Ban Thư ký Công ty cũng hoạt động tích cực, là cầu nối giữa HĐQT với Ban điều hành, vai 

trò trong việc cung cấp thông tin để thực hiện công bố thông tin theo luật định cũng như 

thông tin đến các cổ đông các hoạt động, phát triển của Công ty. Cụ thể, là luôn thông tin kịp 

thời các hoạt động, sự kiện của Công ty đến với các cổ đông qua báo chí, truyền hình, 

Website Công ty, công bố thông tin…  

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020): 

Stt  Số Nghị quyết/ Quyết 
định  

Ngày 
 

Nội dung 
 

1 
230/2020/NQ - HĐQT 18/06/2020 Thông qua thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại 

hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

2 
229/2020/NQ – HĐQT  18/06/2020 Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm cán bộ 

quản lý công ty 

3 
123/2020/NQ - HĐQT 12/05/2020 Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2020 

4 61/2020/NQ - HĐQT 13/03/2020 
Thông qua việc bổ nhiệm người phụ trách quản 

trị Công ty 

5 635/2020/NQ - HĐQT 11/11/2020 Bổ nhiệm người phụ trách kế toán 



 

 

6 634/2020/NQ - HĐQT 11/11/2020 Miễn nhiệm kế toán trưởng 

7 554/2020/NQ - HĐQT 10/09/2020 
Thông qua tỷ lệ, hình thức chi trả cổ tức năm 
2019 và triển khai thực hiện phương án phát hành 
cổ phiếu để chi trả cổ tức 

8 627/2020/NQ - HĐQT 10/11/2020 
Thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh 
từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức 

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020): 
1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không 

còn là Thành viên 

BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 
Ông Trần Hải Văn Trưởng BKS Miễn nhiệm ngày 

29/06/2020 

Cử nhân kinh tế tài 

chính kế toán 

2 

Bà Hồ Thị Thu Hà Thành viên 

Ban kiếm 

soát 

Ngày bắt đầu là thành 

viên BKS là ngày 

25/04/2013 

Cử nhân kinh tế tài 

chính kế toán 

3 

Bà Phạm Thị Hồng 

Nhung 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

Miễn nhiệm ngày 

29/06/2020 Cử nhân kinh tế  

4 

Ông Trần Xuân Đại 

Thắng 

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

Bổ nhiệm ngày 

29/06/2020 
Cử nhân kinh tế tài 

chính kế toán 

5 

Bà Nguyễn Thị Kim 

Oanh 

Trưởng Ban 

kiểm soát 

Bổ nhiệm ngày 

29/06/2020 
Cử nhân kinh tế tài 

chính kế toán 

 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát 

STT 
Thành viên 

BKS 
Chức vụ 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp Tỷ lệ biểu 

quyết 

Lý do 

không 

tham 

dự họp 

1 
Ông Trần Hải Văn Trưởng BKS 2/2 

100% 100% tán thành  

2 

Bà Hồ Thị Thu Hà Thành viên 

Ban kiếm soát 

4/4 

100% 100% tán thành  



 

 

3 
Bà Phạm Thị 

Hồng Nhung 

Thành viên 

Ban kiểm soát 

2/2 

100% 100% tán thành  

 
Ông Trần Xuân 

Đại Thắng 

Thành viên 

Ban kiểm soát 

2/2 

100%   

 
Bà Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

Trưởng Ban 

kiểm soát 

2/2 

100%   

 
3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: 

- HĐQT đã giám sát chặt chẽ các hoạt động của Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã đề ra. 

- Năm 2020, HĐQT đã tiến hành 08 phiên họp. Các phiên họp của Hội đồng quản trị có số 

thành viên tham dự đảm bảo theo đúng quy định. Số phiên họp của Hội đồng quản trị đảm 

bảo theo đúng quy định tại điều lệ Công ty. 

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của Hội 

đồng quản trị và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của Đại hội cổ đông và hoàn toàn tuân 

thủ luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật. 

- Trong công tác phối hợp với Ban Kiểm soát: HĐQT tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm 

Soát hoàn thành nhiệm vụ. Các Tờ trình, Nghị quyết, biên bản kiểm phiếu biểu quyết của 

HĐQT đều được gửi tới Ban Kiểm soát để tạo thuận lợi cho công tác của Ban Kiểm soát.  

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện toàn bộ các nghị quyết của Đại hội cổ đông. 

- Năm 2020, HĐQT đã thông qua và ban hành 08 nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền 

HĐQT liên quan đến công tác quản trị, điều hành, nhân sự. 

- Việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên trong HĐQT đều được HĐQT xin ý kiến của Đại 

Hội Đồng Cổ Đông theo đúng qui định. 

- Các vấn đề quan trọng của Công ty đều được HĐQT lấy ý kiến bằng văn bản 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong 

quản lý điều hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản 

lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết 

của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2020. 

- Ban điều hành đã thực hiện tốt công tác dự báo, hạn chế thấp những rủi ro trong đầu tư, trong 

hoạt động kinh doanh. Từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với thị trường và điều 

chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư cho phù hợp với tình hình thực tế góp phần đem lại 

hiệu quả nhất định. 

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan 

tâm, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập người lao động. 



 

 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định 

kỳ và bất thường theo Thông tư 155/2015/TT – BTC quy định về công bố thông tin trên thị 

trường chứng khoán. 

- Năm 2020, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh. Không phát sinh hợp đồng giao dịch cũng như xung đột lợi ích với 

những người có liên quan. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và 

các cán bộ quản lý khác: 

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc nhưng vẫn duy trì 

sự độc lập của mình. Năm 2020, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay các cuộc bất thường của hội 

đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành đều có Ban kiểm soát tham dự và/hoặc được báo 

cáo tới Ban kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. 

- Hội đồng quản trị đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho Ban 

kiểm soát. Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, 

tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu. 

- Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và cá bộ 

phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện triển khai đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

5. Các hoạt động khác của Ban Kiểm Soát (nếu có): Không có 

IV. Ban điều hành 

STT Thành viên Ban điều hành 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Hồ Ngọc Hải 17/12/1980  29/06/2020 

2 Đào Thị Thanh 02/06/1974 
Thạc sỹ kinh tế 

tài chính 

29/06/2020 

3 Phạm Công Phong 13/12/1977 Cử nhân kinh tế 01/07/2020 

4 Nguyễn Minh Quân 05/12/1962 Kiến trúc sư 15/12/2014 

 

 

 

 



 

 

 

V. Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán 

STT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 

nhiệm/miễn 

nhiệm thành 

viên ban điều 

hành 

1 Phạm Thị Hồng Nhung 01/03/1985 Cử nhân kinh tế 
Bổ nhiệm ngày 

11/11/2020 

 

VI. Đào tạo về quản trị công ty: 

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc 

điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công 

ty: 

- Thư ký Công ty đã tham dự tất cả các buổi hội thảo, chương trình đào tạo do Ủy Ban Chứng 

khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tổ chức 

như: Chương trình đào tạo Báo cáo phát triển bền vững; các buổi hội thảo phổ biến các văn bản 

quy phạm pháp luật mới ban hành;…. 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết (Báo cáo năm 2020) và giao dịch 
của người có liên quan của công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty 

ST
T  

Tên tổ 
chức/cá 

nhân  

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)  

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có)  

Số Giấy 
NSH*, 

ngày cấp, 
nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ 
sở chính/ 

Địa chỉ liên 
hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan  

Lý 
do  

1 Nguyễn 
Phúc Long 

005C03
9929 và 

076C00
0268  

Chủ 
tịch 

HĐQT 

012750929
, ngày cấp: 
25/06/2009
, nơi cấp: 
Hà Nội 

P.908, tòa 
nhà 27 
Huỳnh 
Thúc 

Kháng, Hà 
Nội 

29/04/2011   

2 Trần Xuân 
Đại Thắng 

058C27
0575 

Phó 
Chủ 
tịch 

01178909, 
ngày cấp: 
23/03/200, 

Số 25 tổ 3, 
Phương 

Liên, Đống 

29/04/2011 29/06/2020  



 

 

HĐQT; 
Kế toán 
trưởng 

nơi cấp: 
HN 

Đa, Hà Nội 

3 Lê Văn 
Châu 

 Phó 
Chủ 
tịch 

HĐQT 

010196302    

Ngày cấp: 

16/01/2007     

Nơi cấp: Hà 

Nội 

81 Quán 

Thánh - Ba 

Đình - Hà 

Nội 

29/04/2011   

4 Hồ Thanh 
Hương 

076C00
2231 và 
009C86

8389 

Thành 
viên 

HĐQT 

01302786, 
ngày cấp: 
22/10/200, 

nơi cấp: 
HN 

P.908, tòa 
nhà 27 
Huỳnh 
Thúc 

Kháng, Hà 
Nội 

29/04/2011 29/06/2020  

5 Nguyễn 
Viết Việt 

 Thành 
viên 

HĐQT 

038082000

249   Ngày 

cấp: 

15/01/2016   

Nơi cấp: 

Cục Cảnh 

sát 

P.2802 – 
CT4C – 

Khu đô thị 
Xa La, Phúc 

La, Hà 
Đông, Hà 

Nội 

15/05/2018   

6 Hồ Ngọc 
Hải 

 Thành 
viên 

HĐQT 

025080000

021, Ngày 

cấp 

24/4/2013, 

Nơi cấp: 

Hà Nội 

P 330, Cầu 
thang 12, 

đơn nguyên 
6, khu đô 
thị CT 4, 
Sông Đa, 

Mễ Trì, Từ 
Liêm, Hà 

Nội 

29/06/2020   

7 Đào Thị 
Thanh 

 Thành 
viên 

HĐQT 
kiêm 
Phó 

Tổng 
Giám 
đốc 

kiêm 
Giám 
đốc tài 
chính 

01178910, 

ngày cấp: 

18/09/201, 

nơi cấp: Hà 

Nội 

Tập thể 26B 
Văn Hồ 2, 
P. Lê Đại 
Hành, Q. 
Hai Bà 

Trưng, Hà 
Nội 

29/06/2020   

8 Nguyễn  Phó 01014444, Số 2 ngõ 43 15/12/2014   



 

 

Minh 
Quân 

Tổng 
Giám 
đốc 

ngày cấp: 
18/08/200, 
nơi cấp: Hà 

Nội 

Tô Vĩnh 
Diện, tổ 58, 
P. Khương 
Trung, Q. 

Thanh 
Xuân, Hà 

Nội 

9 Trần Hải 
Văn 

 Trưởng 
ban 

kiểm 
soát 

03105953, 

ngày cấp: 

24/04/2010       

Nơi cấp: Hà 

Nội 

Số 1 ngách 

147/65 Tân 

Mai, Hoàng 

Mai, Hà Nội 

29/04/2011 29/06/2020  

10 Hồ Thị 
Thu Hà 

 Thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát 

13134920, 
ngày cấp: 
21/05/201, 

nơi cấp: 
Phú Thọ 

Số nhà 42, 
đường 

Hoàng Hoa 
Thám, 
Nông 

Trang, Việt 
Trì, Phú 

Thọ 

25/04/2013   

11 Phạm Thị 
Hồng 
Nhung 

 Thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát 

025185000
271 ngày 

cấp: 
11/08/201, 

nơi cấp 
Cục CS 

TT 804 
Liên Ninh – 
Thanh Trì – 

Hà Nội 

26/04/2017 29/06/2020  

12 Trần Xuân 
Đại Thắng 

058C27
0575 

Thành 
viên 
Ban 
kiểm 
soát 

01178909, 
ngày cấp: 
23/03/200, 

nơi cấp: 
HN 

Số 25 tổ 3, 
Phương 

Liên, Đống 
Đa, Hà Nội 

29/06/2020   

13 Nguyễn 
Thị Kim 

Oanh 

 Trưởng 
Ban 
kiểm 
soát 

017389085
, ngày cấp: 
30/05/2012
, nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số nhà 8, 
ngách 65, 
ngõ Thịnh 

Quang, 
phường 
Thịnh 

Quang, 
quận Đống 
Đa, TP. Hà 

Nội 

29/06/2020   

14 Vũ Huyền 
Trâm 

 Giám 
đốc tài 
chính 

038186002
883 ngày 

cấp: 
28/10/2016 

Số 47 
đường Nam 
Giang, Thị 
trấn Nông 

11/01/2019 01/07/2020  



 

 

nơi cấp: 
Cục CS 

Cống, 
Thanh Hóa 

15 Vũ Huyền 
Trâm 

 Kế toán 
trưởng 

038186002
883 ngày 

cấp: 
28/10/2016 

nơi cấp: 
Cục CS 

Số 47 
đường Nam 
Giang, Thị 
trấn Nông 

Cống, 
Thanh Hóa 

25/06/2020   

16 Công ty 
Cổ phần 
Đầu tư 
Thăng 

Long Phú 
Thọ 

 Công ty 
con 

181021000

464, ngày 

cấp: 

05/09/201, 

nơi cấp: 

Phú Thọ 

Xã Trung 
Thịnh, 
Huyện 
Thanh 

Thủy, Phú 
Thọ 

   

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh 
nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức). 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 
người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. 

Đơn vị tính: Đồng 

Các bên có liên quan Mối quan hệ Giao dịch Giá trị giao dịch 

Công ty CP Đầu tư 
Thăng Long Phú Thọ 

Công ty con Bán 
25.080.997.210 

 

Công ty CP Đầu tư 
Thăng Long Phú Thọ 

Công ty con Trả nợ 
62.958.000.000 

 

Công ty Cổ phần Phân 
phối HDE 

 

Công ty liên kết Bán 
68.992.451.668 

 

Công ty Cổ phần Phân 
phối HDE 

 

Công ty liên kết Trả nợ 
55.547.400.000 

 

Công ty CP Đầu tư 
Thời báo chứng khoán 
Việt Nam 

Công ty liên kết Mua 
318.120.000 

 

Công ty CP Đầu tư 
Thời báo chứng khoán 
Việt Nam 

Công ty liên kết Trả nợ 200.000.000 

Công ty CP Đầu tư 
Thời báo chứng khoán 
Việt Nam 

Công ty liên kết Bán 
126.640.246 

 



 

 

Công ty CP Đầu tư 
Thời báo chứng khoán 
Việt Nam 

Công ty liên kết Cho vay 
4.013.668.010 

 

Công Ty CP đầu tư 
HDE Holdings 

Công ty liên kết Trả nợ 
879.912.000 

 

Công Ty CP đầu tư 
HDE Holdings 

Công ty liên kết Thu nợ 
69.117.666 

 

Công ty CP Đầu tư 
tòa nhà công nghệ 
xanh TIG-HDE 

 

Công ty liên kết Trả nợ 
10.936.314.686 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty 
con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 
năm 2020) 



 

 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

Stt  Họ tên  Tài khoản giao 
dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có) 

Số CMND/Hộ chiếu, 
ngày cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ  

Ghi chú  

1 Nguyễn Phúc 
Long 

005C039929 và 
076C000268 

Chủ tịch 
HĐQT; Tổng 

Giám đốc 

012750929, ngày cấp: 
25/06/2009, nơi cấp: 

Hà Nội 

P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

15.241.578 16,76%  

1.1 Hồ Thanh 
Hương 

076C002231 và 
009C868389 

Vợ 013027863, ngày cấp: 
22/10/2009, nơi cấp: 

Hà Nội 

P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

2.063.471 2,27%  

1.2 Nguyễn Hồ 
Hương Ly 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

1.3 Nguyễn Hồ 
Phúc Lân 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

1.4 Nguyễn Hồ 
Kim Phụng 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

1.5 Nguyễn Văn 
Thương 

 Bố 183811182, ngày cấp: 
19/10/2007, Nơi cấp: 

Hà Tĩnh 

P. Hà Huy Tập, TP. 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

246.736 0,27%  

1.6 Nguyễn Thị 
Minh Châu 

 Mẹ 183811183, Ngày cấp: 
19/10/2007, Nơi cấp: 

Hà Tĩnh 

P. Hà Huy Tập, TP. 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

246.736 0,27%  



 

 

1.7 Nguyễn Thị 
Hạnh Liên 

 Chị gái 024001539, Ngày cấp: 

11/3/2002, Nơi cấp: TP 

Hồ Chí Minh 

5/92A Nơ Trang 
Long, P 7, Q. Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí 

Minh 

0 0  

1.8 Nguyễn Thị 
Hạnh Loan 

 Em gái 183488284, Ngày cấp: 

26/12/2007, Nơi cấp: Hà 

Tĩnh 

Tổ 15, P. Bắc Hà, TP. 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 

Tĩnh 

0 0  

2 Trần Xuân Đại 
Thắng 

058C270575 Phó Chủ tịch 
HĐQT 

011789094   Ngày cấp: 

23/03/2005   Nơi cấp:  

Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 

Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

246.736 0,27% Miễn nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

2.1 Phạm Thị 
Khuy 

 Mẹ 012253475 cấp ngày 

19/06/1999, tại Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 

Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

2.2 Trần Xuân 
Phương 

 Anh trai 
012253421, cấp ngày 

19/06/1999, nơi cấp 

Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 

Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

2.3 Trần Thị 
Thanh Mai   

 Em gái 100655751, cấp ngày 

18/08/1994 tại Quảng 

Ninh 

P. Hà Tu, TP. Hạ 

Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0  

2.4 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
 Vợ 

012931274, Ngày cấp 

20/12/2006, Nơi cấp: 

Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 

Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

0 0  

2.5 Trần Anh Thư  Con  Số 25 tổ 3 Phương 

Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

0 0  



 

 

2.6 
Trần Thục 

Quyên 
 Con 

 Số 25 tổ 3 Phương 

Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

0 0  

3 
Lê Văn Châu 

 Phó Chủ tịch 
HĐQT 

010196302    Ngày cấp: 

6/01/2007     Nơi cấp: Hà 

Nội 

81 Quán Thánh - Ba 

Đình - Hà Nội 

0 0  

3.1 
Nguyễn Thị 
Mậu 

 

 Vợ 
010456301 

Ngày cấp  
10/01/2007 

Nơi cấp: Hà Nội 

81 Quán Thánh - Ba 

Đình - Hà Nội 

 

0 0  

3.2 
Lê Lệ Thuỷ 

 
 Con 

011561975 

Ngày cấp:  
10/01/2007 

Nơi cấp: Hà Nội 

64 Tô Ngọc Vân, Tây 

Hồ, Hà Nội 

 

0 0  

3.3 
Lê Lệ Hằng 

 
 Con 

012053005 

Ngày cấp: 
30/06/1997 

Nơi cấp: Hà Nội 

E5, Khu đô thị Siphutra, 

Từ Liêm, Hà Nội 

 

0 0  

4 
Nguyễn Viết 

Việt 
 Thành viên 

HĐQT 

038082000249   Ngày 

cấp: 15/01/2016   Nơi 

cấp: Cục Cảnh sát 

P.2802 – CT4C – Khu 
đô thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội 

0 0  

4.1 
Nguyễn Bắc 

Hương 
 

Bố đẻ 171389980 cấp ngày 

06/12/2010 tại CA Thanh 

Hóa 

Thanh Hóa 0 0  

4.2 
Vũ Thị Bích 

 
Mẹ đẻ 170040405 cấp ngày 

06/12/2010 tại CA Thanh 

Thanh Hóa 0 0  



 

 

Hóa 

4.3 
Nguyễn Phi 

Long 
 

Anh trai 038079000098 cấp ngày 

14/07/2014 tại Cục cảnh 

sát 

Thanh Hóa 0 0  

4.4 
Nguyễn Viết 

Hưng 
 

Em trai 013635872 cấp ngày 

25/03/2013 tại CA Hà 

Nội 

Hà Nội 0 0  

4.5 
Nguyễn Thị 

Thanh Huyền 
 

Vợ 038184000767 cấp 

ngày 15/01/2016 tại 

Cục Cảnh sát 

P.2802 – CT4C – Khu 

đô thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội 

0 0  

4.6 
Nguyễn Ngọc 

Gia Khánh 
 

Con  P.2802 – CT4C – Khu 

đô thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội 

0 0  

4.7 
Nguyễn Khôi 

Nguyên 
 

Con  P.2802 – CT4C – Khu 

đô thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội 

   

4.8 
Nguyễn Ngọc 

Gia An 
 

Con  P.2802 – CT4C – Khu 

đô thị Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội 

   

5 
Hồ Thanh 

Hương 
076C002231 và 

009C868389 

Thành viên 

HĐQT 

013027863    Ngày cấp: 

22/10/2009    Nơi cấp: 

Hà Nội 

P.908, tòa nhà 27 Huỳnh 

Thúc Kháng, Đống Đa, 

Hà Nội 

2.063.471 2,27% Miễn nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

5.1 Nguyễn Phúc 
Long 

005C039929 và 
076C000268 

Chồng 012750929, ngày cấp: 
25/06/2009, nơi cấp: 

Hà Nội 

P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

15.241.578 16,76%  



 

 

5.2 Nguyễn Hồ 
Hương Ly 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

5.3 Nguyễn Hồ 
Phúc Lân 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

5.4 Nguyễn Hồ 
Kim Phụng 

 Con  P. 908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Hà Nội 

0 0  

5.5 Hồ Văn Sơn  Bố 130242957, Nơi cấp: Phú 
Thọ 

Minh Nông – Việt Trì 
– Phú Thọ 

0 0  

5.6 Hồ Ngọc Hải    Em trai 025080000021, Ngày 
cấp 24/4/2013, Nơi cấp: 

Hà Nội 

P 330, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT 4, Sông Đa, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

162 0,00%  

6 Đào Thị Thanh 

 Thành viên 
Hội đồng quản 
trị; Phó Tổng 

Giám đốc; 
Giám đốc tài 

chính 

011789107, ngày cấp: 
18/09/2010, nơi cấp: 

Hà Nội 

Tập thể 26B Văn Hồ 
2, P. Lê Đại Hành, Q. 
Hai Bà Trưng, Hà Nội 0 0 

Bổ nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

6.1 
Đào Xuân 
Thường 

 
Bố 

161698148, ngày cấp: 
15/07/1985, nơi cấp: 

Ninh Bình 

Đội 12 Phố Quy Hậu, 
xã Hùng Tiến, Huyện 
Kim Sơn, Ninh Bình 

0 0 
 

6.2 Cao Thị Khiếu 

 
Mẹ 

160178061, ngày cấp: 
21/05/1978, tại Ninh 

Bình 

Đội 12 Phố Quy Hậu, 
xã Hùng Tiến, Huyện 
Kim Sơn, Ninh Bình 

0 0 
 



 

 

6.3 Đào Thị Thắng 
 

Em gái 
164038321, ngày cấp: 
02/10/2009, nơi cấp: 

Ninh Bình 

Đội 12 Phố Quy Hậu, 
xã Hùng Tiến, Huyện 
Kim Sơn, Ninh Bình 

0 0 
 

6.4 Đào Thị Lợi 

 

Em gái 
012822829 ngày cấp: 
29/09/2005; nơi cấp: 

Hà Nội 

Phòng 214 Nhà 41B 
ngõ Quan Thổ 1, P. 
Hàng Bột, Tôn Đức 

Thắng, Hà Nội 

0 0 

 

6.5 
Đào Thị 
Nhung 

 

Em gái 
164186779, ngày cấp: 
13/08/2004, nơi cấp: 

Ninh Bình 

Phòng 317 Tập thể 
435A Giải Phóng, 

Phương Liệt, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

0 0 

 

7 Hồ Ngọc Hải  Thành viên 
HĐQT kiêm 
TGĐ Công ty 

025080000021, Ngày 
cấp 24/4/2013, Nơi cấp: 

Hà Nội 

P 330, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT 4, Sông Đa, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

162 0,00% Bổ nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

7.1 Hồ Văn Sơn  Bố 130242957, Nơi cấp: 
Phú Thọ 

Minh Nông – Việt Trì 
– Phú Thọ 

0 0  

7.2 Hồ Thanh 
Hương 

076C002231 và 
009C868389 

Chị gái 013027863    Ngày 
cấp: 22/10/2009    Nơi 

cấp: Hà Nội 

P.908, tòa nhà 27 
Huỳnh Thúc Kháng, 

Đống Đa, Hà Nội 

2.063.471 2,27%  

7.3 Vũ Thị Phương 
Thảo 

 Vợ 012999486 Ngày cấp: 
23/12/2007 Nơi cấp: CA 

Hà Nội 

P303, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT4, Sông Đà, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

0 0  

7.4 Hồ Phúc Lâm  Con trai Còn nhỏ P303, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT4, Sông Đà, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

0 0  



 

 

7.5 Hồ Bảo Trâm  Con gái Còn nhỏ P303, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT4, Sông Đà, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

0 0  

7.6 Hồ Bảo Ngọc  Con gái Còn nhỏ P303, Cầu thang 12, 
đơn nguyên 6, khu đô 
thị CT4, Sông Đà, Mễ 
Trì, Từ Liêm, Hà Nội 

0 0  

8 Trần Hải Văn  Trưởng Ban 
kiểm soát 

031059531, ngày cấp: 

24/04/2010       Nơi cấp: 

Hà Nội 

Số 1 ngách 147/65 Tân 

Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

18.538 0,02% Miễn nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

8.1 Trần Văn Ngáng  Bố 030905603  

Ngày cấp: 23/03/2007   

Nơi cấp: Công an Hải 

Phòng 

Số 1 ngách 147/65 
phố Tân Mai, P. Tân 
Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

8.2 Phạm Thị Ảnh  Mẹ 030387474, nơi cấp: Hải 

Phòng 
Số 1 ngách 147/65 

phố Tân Mai, P. Tân 
Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

8.3 Lê Thị Thu    Vợ 013268493 

Ngàycấp:20/09/2010 Nơi 

cấp : Công an Hà nội 

Số 1 ngách 147/65 
phố Tân Mai, P. Tân 
Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

8.4 Trần Yến Trang  Con   Số 1 ngách 147/65 
phố Tân Mai, P. Tân 
Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  



 

 

5.5 Trần Mạnh Đức  Con  Số 1 ngách 147/65 
phố Tân Mai, P. Tân 
Mai, Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

9 Hồ Thị Thu Hà  Thành viên 
Ban kiểm soát 

131349208, ngày cấp: 
21/05/2012, nơi cấp: 

Phú Thọ 

Số nhà 42, đường 
Hoàng Hoa Thám, 

Nông Trang, Việt Trì, 
Phú Thọ 

162 0,00%  

9.1 Nguyễn Thị 

Thể 
 Mẹ đẻ 

130061807, Ngày cấp 

30 tháng 5 năm 1978 
 0 0  

9.2 

Lê Anh Vũ 

 

Chồng 

131222490 

Ngày cấp 1/6/2000 Nơi 

cấp Phú Thọ 

Số nhà 42, đường 
Hoàng Hoa Thám, 

Nông Trang, Việt Trì, 
Phú Thọ 

0 0  

9.3 
Lê Hồ Anh 

Duy 

 

Con 

 Số nhà 42, đường 
Hoàng Hoa Thám, 

Nông Trang, Việt Trì, 
Phú Thọ 

0 0  

9.4 
Lê Hồ Anh 

Đức 

 

Con 

 Số nhà 42, đường 
Hoàng Hoa Thám, 

Nông Trang, Việt Trì, 
Phú Thọ 

0 0  

9.5 
Hồ Thị Hằng 

 
Chị ruột 

024693416, cấp ngày 
16/08/2007, nơi cấp: 

HCM 

Quận 7, TP. Hồ Chí 
Minh 

0 0  

9.6 
Hồ Thị Hiền 

 
Em ruột 

131361481, ngày cấp: 
13/03/1997, nơi cấp: 

Phú Thọ 

Sinh sống tại CH Séc 0 0  



 

 

9.7 Hồ Thị 

Phương Thúy 

 
Em ruột 

131222062, ngày cấp: 
21/02/2000 tại Phú 

Thọ 

Khu 6, P. Minh Nông, 
Việt Trì, Phú Thọ 

0 0  

10 Phạm Thị 

Hồng Nhung 

 Thành viên 

BKS 

025185000271 ngày 
cấp: 11/08/2015, nơi 

cấp Cục CS 

TT 804 Liên Ninh – 
Thanh Trì – Hà Nội 

0 0 Miễn nhiệm 
ngày 

29/06/2020 

10.1 Phạm Ngọc 

Đán 
 Bố đẻ 131015099 cấp tại Phú 

Thọ 
Thanh Thủy – Phú 

Thọ 

0 0  

10.2 Phạm Thị Lân  Mẹ đẻ 131015114 cấp tại Phú 
Thọ 

Thanh Thủy – Phú 
Thọ 

0 0  

10.3 Phạm Tiến 

Dũng 
 Em trai 131417764 cấp tại Phú 

Thọ 
Thanh Thủy – Phú 

Thọ 

0 0  

10.4 Phạm Thị Thu 

Phượng 
 Em gái 132256724 cấp tại Phú 

Thọ 
TT 804 Liên Ninh – 
Thanh Trì – Hà Nội 

0 0  

10.5 Nguyễn Tiến 

Thành 
 Chồng 012403921 cấp tại Hà 

Nội 
TT 804 Liên Ninh – 
Thanh Trì – Hà Nội 

0 0  

10.6 Nguyễn Thành 

An 
 Con trai Còn nhỏ TT 804 Liên Ninh – 

Thanh Trì – Hà Nội 

0 0  

10.7 Nguyễn Linh 

Đan 
 Con gái Còn nhỏ TT 804 Liên Ninh – 

Thanh Trì – Hà Nội 

0 0  

11 
Nguyễn Thị 

Kim Oanh 

 
Trưởng Ban 

kiểm soát 

017389085, ngày cấp: 
30/05/2012, nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số nhà 8, ngách 65, 
ngõ Thịnh Quang, 

phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0 Bổ nhiệm 
ngày 

29/06/2020 



 

 

11.1 
Tạ Mạnh 

Cường 

 

Chồng 

111647818, ngày cấp: 
30/05/2012, nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số nhà 8, ngách 65, 
ngõ Thịnh Quang, 

phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0  

11.2 Trần Thị Thu 

Hằng 

 
Mẹ 

130246146, ngày cấp: 
26/05/2012, nơi cấp: 

CA Phú Thọ 

Đội 3, xóm Mai, xã 
Trưng Vương, TP. 
Việt Trì, Phú Thọ 

0 0  

11.3 Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

 
Chị gái 

131223966, ngày cấp: 
17/06/2017, nơi cấp: 

CA Phú Thọ 

Khu 3, xã Phù Ninh, 
huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ 

0 0  

11.4 
Nguyễn Thị 

Hải Yến 

 

Em gái 

131667635, ngày cấp: 
30/06/2009, nơi cấp: 

CA Phú Thọ 

Khu 12 đường Vũ Thê 
Lang, phường Thanh 
Miếu, TP. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 

0 0  

11.5 
Tạ Minh 

Thành 

 

Con trai 

Còn nhỏ Số nhà 8, ngách 65, 
ngõ Thịnh Quang, 

phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0  

11.6 

Tạ Minh Khôi 

 

Con trai 

Còn nhỏ Số nhà 8, ngách 65, 
ngõ Thịnh Quang, 

phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

0 0  

12 Trần Xuân Đại 

Thắng 
058C270575 Thành viên 

Ban kiểm soát 
011789094   Ngày cấp: 
23/03/2005   Nơi cấp:  

Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 
Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

246.736 0,27% Bổ nhiệm 
ngày 

29/06/2020 



 

 

12.1 Phạm Thị 

Khuy 
 Mẹ 012253475 cấp ngày 

19/06/1999, tại Hà Nội 
Số 25 tổ 3 Phương 
Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

12.2 Trần Xuân 

Phương 
 Anh trai 012253421, cấp ngày 

19/06/1999, nơi cấp 
Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 
Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

12.3 Trần Thị 

Thanh Mai   
 Em gái 100655751, cấp ngày 

18/08/1994 tại Quảng 
Ninh 

P. Hà Tu, TP. Hạ 
Long, tỉnh Quảng 

Ninh 

0 0  

12.4 Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
 Vợ 012931274, Ngày cấp 

20/12/2006, Nơi cấp: 
Hà Nội 

Số 25 tổ 3 Phương 
Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

0 0  

12.5 Trần Anh Thư  Con Còn nhỏ Số 25 tổ 3 Phương 
Liên - Đống Đa - Hà 

Nội 

0 0  

12.6 Trần Thục 

Quyên 
 Con Còn nhỏ Số 25 tổ 3 Phương 

Liên - Đống Đa - Hà 
Nội 

0 0  

13 
Phạm Công 

Phong 

 
Phó Tổng 

Giám đốc 

011762447, ngày cấp: 
24/03/2008, nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

820 0,00% 01/07/2020 

13.1 
Nguyễn Phạm 

Duy Khánh 

 

Con trai 

Còn nhỏ Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

13.2 Phạm Minh  Con trai Còn nhỏ Số 1, ngõ 470 đường 0 0  



 

 

Đăng Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

13.3 
Phạm Thanh 

Bình 

 

Bố đẻ 

05202700001 cấp ngày 
24/04/2014 tại Cục 

cảnh sát ĐKQL cư trú 
và DLQG về dân cư 

Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

13.4 

Công Thị Tý 

 

Mẹ đẻ 

001148000213 cấp 
ngày 24/04/2014 tại 

Cục cảnh sát ĐKQL cư 
trú và DLQG về dân 

cư 

Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

13.5 
Phạm Công 

Phương 

 

Chị gái 

011691305 cấp ngày 
17/04/2008, nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

13.6 
Phạm Công 

Phi 

 

Chị gái 

011575275 cấp ngày 
17/04/2008; nơi cấp: 

CA Hà Nội 

Số 1, ngõ 470 đường 
Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

14 
Nguyễn Minh 

Quân 

 
Phó Tổng 

Giám đốc 

010144443, ngày cấp: 
18/08/2003, nơi cấp: 

Hà Nội 

Số 2 ngõ 43 Tô Vĩnh 
Diện, tổ 58, P. 

Khương Trung, Q. 
Thanh Xuân, Hà Nội 

0 0  

14.1 
Nguyễn Vũ 

My 

 

Bố 

8Q5A8771, cấp ngày 
23/01/1985 

ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 
tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0  

14.2 Lê Thị Tuất  Mẹ 010144426, ngày cấp: ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 0 0  



 

 

24/11/2003, nơi cấp: 
HN 

tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

14.3 
Nguyễn Minh 

Tuân 

 

Em ruột 

001075001909, ngày 
cấp: 29/07/2014 tại Hà 

Nội 

ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 
tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0  

14.4 
Nguyễn Thị 

Thu Huệ 

 

Vợ 

012835425, ngày cấp: 
16/12/2005 tại Hà Nội 

ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 
tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0  

14.5 
Nguyễn Minh 

Hoàng 

 

Con 

 ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 
tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0  

14.6 
Nguyễn Vũ 

Dũng 

 

Con 

 ngõ 43 Tô Vĩnh Diện, 
tổ 58, P. Khương 
Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

0 0  

15 

Vũ Huyền 

Trâm 

 

Kế toán trưởng 

038186002883 ngày 
cấp: 28/10/2016 nơi 

cấp: Cục CS 

Số 47 đường Nam 
Giang, Thị trấn Nông 

Cống, Thanh Hóa 

0 0 Bổ nhiệm 
ngày 

01/07/2020 
và miễn 

nhiệm ngày 
11/11/2020 

15.1 
Vũ Đình 

Thước 

 

Bố đẻ 

173254055 ngày cấp: 
11/12/2008 nơi cấp: 

CA Thanh Hóa 

Thôn Quyết Thắng, xã 
Vạn Thắng, huyện 
Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  



 

 

15.2 

Hoàng Thị Đu 

 

Mẹ đẻ 

171073443 ngày cấp: 
09/12/2010 nơi cấp: 

CA Thanh Hóa 

Thôn Quyết Thắng, xã 
Vạn Thắng, huyện 
Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

15.3 

Vũ Thị Thoa 

 

Chị gái 

172488316 ngày cấp: 
27/08/2015 nơi cấp: 

CA Thanh Hóa 

Thôn Quyết Thắng, xã 
Vạn Thắng, huyện 
Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

15.4 
Vũ Phương 

Thúy 

 

Em gái 

163235427 ngày cấp 
16/03/2015 nơi cấp: 

CA Thanh Hóa 

Thôn Quyết Thắng, xã 
Vạn Thắng, huyện 
Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa 

0 0  

15.5 
Phạm Quỳnh 

 
Chồng 

038084004252 ngày 
cấp: 28/10/2016 nơi 

cấp: Cục CS 

Số 47 đường Nam 
Giang, Thị trấn Nông 

Cống, Thanh Hóa 

0 0  

15.6 Phạm An 

Nhiên 

 
Con gái 

Còn nhỏ Số 47 đường Nam 
Giang, Thị trấn Nông 

Cống, Thanh Hóa 

0 0  

15.7 Phạm Quang 

Minh 

 
Con trai 

Còn nhỏ Số 47 đường Nam 
Giang, Thị trấn Nông 

Cống, Thanh Hóa 

0 0  

16 Phạm Thị 
Nguyệt 

 Người ủy 
quyền CBTT 

036186000802, ngày 
cấp: 09/10/2015, nơi 

cấp: Nam Định 

TT Lâm – Huyện Ý 
Yên – Tỉnh Nam Định 

0 0  

16.1 Phạm Văn 
Thuận 

 Bố 160902177 ngày cấp: 
02/05/2014 tại CA 

Nam Định 

TT Lâm – Huyện Ý 
Yên – Tỉnh Nam Định 

0 0  



 

 

16.2 Trần Thị Bích  Mẹ 161654689 ngày cấp: 
11/12/2012 tại CA 

Nam Định 

TT Lâm – Huyện Ý 
Yên – Tỉnh Nam Định 

0 0  

16.3 Phạm Văn Hải  Em trai 163324648 ngày cấp 
29/02/2012 tại CA 

Nam Định 

TT Lâm – Huyện Ý 
Yên – Tỉnh Nam Định 

0 0  



 

 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ 

 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

 
Lý do 

tăng, giảm 

(mua, bán, 

chuyển 

đổi, 

thưởng..) 

Số cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 

Số cổ phiếu 

 
Tỷ lệ 

1 

Nguyễn 

Phúc 

Long 

Chủ tịch 

HĐQT 
11.855.981 

 

 

14,34% 15.241.578 16,76% 

Mua cổ 

phiếu trên 

sàn và 

nhận cổ 

tức bằng 

cổ phiếu 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có 

 

 CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Long 
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